MA TRẬN ĐẶC TẢ

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – MÔN VĂN – LỚP 10
(Năm học: 2023-2024)

I. Mục đích:
- Đánh giá năng lực đọc thể loại thần thoại và năng lực viết một bài văn nghị luận xã hội trong tác phẩm văn học của học sinh. 
- Từ đó, cung cấp thông tin phản hồi và quá trình dạy học để có biện pháp điều chỉnh cho hợp lí. 

Hình thức:

· Tự luận 

· Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

· Không sử dụng tài liệu

Ma trận, bản đặc tả:
1. Ma trận:
	2.                                         TT
	Kĩ năng
	Nội dung kiến thức

/Đơn vị kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% Tổng điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao
	
	

	
	
	
	Tỉ lệ

(%)
	Thời gian

(phút)
	Tỉ lệ
(%)
	Thời gian

(phút)
	Tỉ lệ

(%)
	Thời gian

(phút)
	Tỉ lệ

(%)
	Thời gian

(phút)
	Số câu hỏi
	Thời gian (phút)
	

	1
	Đọc
	Thần thoại

Tiếng Việt
	30
	25
	20
	15
	10
	     10
	0
	0
	6
	50
	6.0

	2
	Viết
	Viết văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội đặt ra trong tác phẩm
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	01
	40
	4.0

	Tổng
	40
	30
	30
	25
	20
	20
	10
	15
	07
	90
	100

	Tỉ lệ % 
	40
	30
	    20
	        10
	
	
	100

	Tỉ lệ chung
	 70%
	30%
	
	100


2. Bản đặc tả:
	TT
	Kĩ 

năng
	Kiến thức/ 

Kĩ 

năng
	Mức độ đánh giá
	Số lượng câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng %

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1
	Đọc
	1. Thần thoại


	Nhận biết: 

- Nhận biết được không gian, thời gian trong truyện thần thoại.

- Nhận biết được đặc điểm của cốt truyện, câu chuyện, nhân vật trong truyện thần thoại.

- Nhận biết được đề tài; các chi tiết tiêu biểu, đặc trưng của truyện thần thoại.

Thông hiểu:

- Tóm tắt được cốt truyện.

- Phân tích được những đặc điểm của nhân vật; lí giải được vị trí, vai trò, ý nghĩa của nhân vật trong tác phẩm.

- Chỉ ra được ý nghĩa, tác dụng của đề tài, các chi tiết tiêu biểu, đặc trưng của truyện thần thoại; lí giải được mối quan hệ giữa đề tài, chi tiết, câu chuyện và nhân vật trong tính chỉnh thể của truyện thần thoại.

- Xác định được chủ đề, tư tưởng, thông điệp của văn bản; chỉ ra và phân tích được những căn cứ để xác định chủ đề của văn bản. 

- Lí giải được tình cảm, thái độ của người kể chuyện với nhân vật trong truyện thần thoại.

- Phát hiện và lí giải các giá trị đạo đức, văn hóa từ văn bản.

- Giải thích được ý nghĩa, tác dụng của các biện pháp nghệ thuật xây dựng nhân vật.

Vận dụng:

- Rút ra được bài học về cách nghĩ, cách ứng xử do văn bản gợi ra. 

Vận dụng cao:

- Đánh giá được ý nghĩa, giá trị của thông điệp, chi tiết, hình tượng,… trong tác phẩm theo quan niệm của cá nhân.

- Liên hệ để thấy một số điểm gần gũi về nội dung giữa các tác phẩm thần thoại thuộc những nền văn học khác nhau.
	30


	20
	10
	
	60



	
	
	2. Tiếng Việt
	Nhận biết:

- Nhận biết các lỗi về mạch lạc, liên kết trong đoạn văn; nhận biết được cách đánh dấu phần bị tỉnh lược trong văn bản, cách chú thích trích dẫn và ghi cước chú. 

Thông hiểu:

- Phân tích được các lỗi về mạch lạc, liên kết trong đoạn văn. 

Vận dụng: 

- Biết cách sửa các lỗi về mạch lạc, liên kết trong đoạn văn; biết cách đánh dấu phần bị tỉnh lược trong văn bản, cách chú thích trích dẫn và ghi cước chú.
	
	
	
	
	

	2 
	Viết
	Viết văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội đặt ra trong tác phẩm
	Nhận biết:

- Xác định được yêu cầu về nội dung và hình thức của bài văn nghị luận.

- Xác định rõ được mục đích, đối tượng nghị luận.

- Giới thiệu được vấn đề xã hội và mô tả được những dấu hiệu, biểu hiện của vấn đề xã hội trong bài viết.

- Đảm bảo cấu trúc, bố cục của một văn bản nghị luận.

Thông hiểu:

- Giải thích được những khái niệm liên quan đến vấn đề nghị luận.

- Triển khai vấn đề nghị luận thành những luận điểm phù hợp.

- Kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm.

- Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.

Vận dụng:

- Đánh giá được ý nghĩa, ảnh hưởng của vấn đề đối với con người, xã hội.

- Nêu được những bài học, những đề nghị, khuyến nghị rút ra từ vấn đề bàn luận.

- Có cách diễn đạt độc đáo, sáng tạo, hợp logic.

Vận dụng cao:

- Sử dụng kết hợp các phương thức miêu tả, biểu cảm; vận dụng hiệu quả những kiến thức Tiếng Việt lớp 10 để tăng tính thuyết phục, sức hấp dẫn cho bài viết..

- Thể hiện rõ quan điểm, cá tính trong bài viết về vấn đề xã hội.
	1*
	1*


	1*
	1*
	40

	Tỉ lệ %
	
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%
	100%


-HÊT-

3. Đề kiểm tra
	SỞ GD&ĐT BÀ RỊA - VŨNG TÀU

TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM



	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I - KHỐI 10

Năm học 2023 - 2024

Môn: Ngữ văn

Thời gian làm bài: 90 phút


I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)

Đọc đoạn văn bản sau: 

THẦN THOẠI MÁN

Thuở hỗn mang chưa có gì được tạo lập chỉ mới có hai đấng cùng thành hình một lượt là Nhiêu Vương (tức Ngọc Hoàng) và Bàn Cồ. Nhiêu Vương có ba trăm sáu con mắt, Bàn Cồ có ba trăm sáu thân hình.

Con mắt bên trái của Nhiêu Vương sinh ra mặt trời (dương), con mắt bên phải sinh ra mặt trăng (âm), đầu làm thành trời, chân làm thành đất. Còn loài người thì do tâm của Bàn Cồ mà sinh ra, trong đó có Bàn Vũ. Bàn Vũ đã giúp vua Trung Hoa dẹp giặc bằng cách hóa thành một con chó đi vào thành giặc, thừa lúc vua giặc đang say rượu, nằm ngủ, nhảy lại cắn chết, rồi chặt đầu mang về. Bàn Vũ được vua Trung Hoa trọng thưởng, cắt đất và gả công chúa thứ ba cho như đã hứa. Bàn Vũ và công chúa sinh ra được sáu trai và sáu gái thành tổ tiên người Mán. Hai vợ chồng Bàn Vũ về ở núi Cối-kê cai quản giang sơn, núi rừng của nhà vua đã cắt cho. 

Đến ngày nay người Mán vẫn nhớ mình là con cháu của Cẩu Long (chó rồng), kiêng ăn thịt vật tổ, quần áo phụ nữ thêu dệt các hình ảnh nhắc nhở đến vật tổ, và trong vài bộ lạc Mán, đàn ông còn giữ tục lệ mang tóc kết như đuôi chó để nhớ đến nguồn gốc của bộ tộc.

(Thần thoại Việt Nam - Trung Hoa, Doãn Quốc Sỹ sưu tập và dịch thuật, NXB Sáng tạo, 1970)
Câu 1. Xác định thể loại và phương thức biểu đạt chính của văn bản trên?(1đ)

Câu 2. Chỉ ra ít nhất 02 chi tiết hoang đường kì ảo có trong văn bản trên và nêu tác dụng của chúng?(1,5đ)

Câu 3. Trong văn bản, Bàn Vũ được sinh ra như thế nào?(0,5đ)
Câu 4. Xác định ngôi kể và chỉ ra phép liên kết trong phần in đậm ở đoạn trích trên? (1đ)
Câu 5. Anh chị rút ra được thông điệp tích cực gì sau khi đọc văn bản?(1đ) 

Câu 6. Viết một đoạn văn (khoảng 6-8 dòng) phân tích một chi tiết mà em cho là thú vị nhất trong văn bản(1đ)

II. LÀM VĂN (4.0 điểm)

Từ ngữ liệu phần đọc hiểu anh/ chị hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 500 chữ) trình bày suy nghĩ của bản thân về ý nghĩa của việc phải biết sống cống hiến.
Họ, tên thí sinh: 
Số báo danh: …………………….

	SỞ GD & ĐT BÀ RỊA-VŨNG TÀU

TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM
	HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2023 - 2024

Môn thi: NGỮ VĂN 10

( HDC thi gồm 03 trang)



	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I.
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	- Thể loại: Thần thoại

- Phương thức biểu đạt chính của văn bản: Tự sự 

Hướng dẫn chấm:

- HS trả lời như đáp án: 1,0điểm.

- HS không trả lời  như đáp án:  không cho điểm.
	1,0

	
	2
	- Chi tiết hoang đường kì ảo: HS chọn 2 trong các chi tiết sau

+ Nhiêu Vương có ba trăm sáu con mắt, Bàn Cồ có ba trăm sáu thân hình.

+ Con mắt bên trái của Nhiêu Vương sinh ra mặt trời (dương), con mắt bên phải sinh ra mặt trăng (âm), đầu làm thành trời, chân làm thành đất. 

+ Còn loài người thì do tâm của Bàn Cồ mà sinh ra

+ Bàn Vũ đã giúp vua Trung Hoa dẹp giặc bằng cách hóa thành một con chó đi vào thành giặc, thừa lúc vua giặc đang say rượu, nằm ngủ, nhảy lại cắn chết, rồi chặt đầu mang về.

- Tác dụng: 

+ Thể hiện trí tưởng tượng của dân gian về sức mạnh của các vị thần trong công cuộc tạo lập thế giới. 
+ Làm cho câu chuyện hay, lôi cuốn, hấp dẫn hơn.
+ Lí giải nguồn gốc, tổ tiên và phong tục kết tóc của người Mán.

Hướng dẫn chấm:

- HS nêu được chi tiết hoang đường và chỉ ra được tác dụng được 1,5 điểm.

- HS nêu được 02 chi tiết hoang đường được 1,0 điểm, nêu được 01 chi tiết được 0,5 điểm.

 - HS nêu được 03 tác dụng được 0.5 điểm, nêu được 01 tác dụng được 0.25 điểm

- HS không trả lời hoặc trả lời không đúng theo đáp án không cho điểm..  
	1,5

	
	3
	    Bàn Vũ được sinh ra: Do tâm của Bàn Cồ sinh ra
Hướng dẫn chấm:

- HS trả lời như đáp án: 0.5 điểm.

- HS  trả lời không như đáp án: 0,0 điểm.
	0,5

	
	4
	- Ngôi kể: Ngôi kể thứ 3(người kể giấu mặt)

- Phép liên kết: Phép lặp “Bàn Vũ”.

Hướng dẫn chấm: 

- HS trả lời đúng, đầy đủ như đáp án : 1,0 điểm
- HS chỉ trả lời được một ý : 0,5 điểm
	1,0

	
	5
	 Đưa ra thông điệp có ý nghĩa cá nhân: 

Gợi ý: Các vị thần linh đã có công tạo ra vũ trụ, con người, giúp con người vượt qua mọi khó khăn bằng trí tuệ của mình. HS chọn 1 trong 2 thông điệp sau:
· Hãy thể hiện lòng biết ơn để xứng đáng với công lao của các vị thần.
· Phải biết sống cống hiến.
Hướng dẫn chấm:

 HS trả lời theo gợi ý hoặc có cách diễn đạt tương đương được 1,0 điểm
	1,0

	
	6
	  Phân tích một chi tiết mà em cho là thú vị nhất trong văn bản: 

Hướng dẫn chấm: 

- HS chỉ ra được chi tiết thú vị: 0,5 điểm

- HS phân tích hợp lí, thuyết phục: 0,5 điểm
	1,0

	II.
	
	LÀM VĂN
	4,0

	
	1
	      Từ ngữ liệu phần đọc hiểu anh/chị hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 500 chữ) trình bày suy nghĩ của bản thân về ý nghĩa của việc phải biết sống cống hiến.
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo thể thức của một bài văn có độ dài khoảng 500 chữ.
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: ý nghĩa của việc phải biết sống cống hiến.
	0,5

	
	
	c. Triển khai hợp lí nội dung đoạn văn theo định hướng sau:
	

	
	
	HS có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng trong đoạn văn cần đảm bảo được các ý:

-  Giải thích: Cống hiến là tự nguyện dâng hiến công sức của mình cho cộng đồng, xã hội => Khẳng định vai trò, ý nghĩa cao đẹp của lẽ sống cống hiến.

- Bàn luận về ý nghĩa của việc phải biết sống cống hiến:

+ Sống cống hiến mang lại niềm vui, hạnh phúc cho mỗi cá nhân, giúp họ ngày càng tự hoàn thiện mình, có ý thức, trách nhiệm với bản thân, với xã hội. 

+ Sống cống hiến giúp mang lại sức mạnh to lớn cho cộng đồng, lan tỏa những năng lượng tích cực, góp phần làm cho xã hội ngày càng tiến bộ, văn minh.

+ Sống cống hiến còn thể hiện nét đẹp truyền thống của cha ông ta... 

( HS lấy dẫn chứng tiêu biểu, phù hợp)
- Liên hệ, rút ra bài học cho bản thân: bản thân đã nhận thức về vấn đề như thế nào, có hướng phấn đấu ra sao để biết sống cống hiến...

Hướng dẫn chấm:
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng; dẫn chứng tiêu biểu, phù hợp (3,0-4,0 điểm).

- Lập luận chưa thật chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng, dẫn chứng chưa tiêu biểu (2,0-3,0 điểm).

- Lập luận không chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ không xác đáng, không liên quan mật thiết đến vấn đề nghị luận (1,0-1,5 điểm).
	2,0

	
	
	d. Sáng tạo: Cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng, sâu sắc về vấn đề cần nghị luận.

Hướng dẫn chấm: HS huy động được kiến thức và trải nghiệm của bản thân để bàn luận về vấn đề nghị luận; có cách nhìn riêng, mới mẻ; sáng tạo trong diễn đạt;...

- Đáp ứng được 1 yêu cầu trở lên: 0,5 điểm.
	0,5

	
	
	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo chuẩn chính tả, chuẩn ngữ pháp của câu, ngữ nghĩa của từ.

Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0,5

	                                         Tổng điểm
	10,0


--------- Hết ---------
